
Evaluation criteria for the texture drawing
Tiêu chí đánh giá bản vẽ kết cấu

Materials technique How well you use charcoal, ink, pastel, coloured pencil, and so on to create accurate line, shape, 
and shading.

Kỹ thuật vật liệu Mức độ bạn sử dụng than củi, mực, phấn màu, bút chì màu, v.v. để tạo ra đường nét, hình dạng và bóng 
đổ chính xác.

Texture How well you capture the visual sense of each texture.
Kết cấu Mức độ bạn nắm bắt được cảm giác trực quan của từng kết cấu.

Composition How well you create an artwork that is fully complete, well-balanced, and non-central. If you 
are using colour, this includes using a clear colour scheme.

Bố cục Mức độ bạn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, cân đối và không bị lệch tâm. Nếu bạn sử 
dụng màu sắc, điều này bao gồm việc sử dụng một bảng màu rõ ràng.

Vocabulary for the texture drawing
Từ vựng cho bản vẽ kết cấu

composition the arrangement of things in an artwork
bố cục sự sắp xếp các thứ trong một tác phẩm nghệ thuật

creativity ideas that are useful, unique, and insightful
sáng tạo ý tưởng hữu ích, độc đáo và sâu sắc

cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
đường chéo vẽ bằng cách sử dụng các đường thẳng song song gần nhau cắt nhau ở một góc

hatching drawing using close parallel lines
tô bóng vẽ bằng các đường thẳng song song gần nhau

idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
phát triển ý tưởng một quá trình được sử dụng để tạo ra những ý tưởng hữu ích, sâu sắc và độc đáo

negative space the shape of the space between the things you would normally look at (the positive space)
không gian âm hình dạng của không gian giữa những thứ bạn thường nhìn vào (không gian dương)

non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
bố cục không trung tâm một sự sắp xếp mà điều quan trọng nhất KHÔNG nằm ở giữa

pointillism drawing or painting with small dots or dashes
chủ nghĩa chấm phá vẽ hoặc sơn bằng các chấm nhỏ hoặc gạch ngang

positive space the contour of the things you would normally look at
không gian dương đường viền của những thứ bạn thường nhìn vào

reference images photographs you look at carefully so you can make a better artwork
hình ảnh tham khảo những bức ảnh bạn xem kỹ để có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn

stippling drawing using small dots
chấm vẽ bằng cách sử dụng các chấm nhỏ

texture drawing that looks the same as what it feels like
kết cấu bản vẽ trông giống hệt như cảm giác thực tế

thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork
bản vẽ thu nhỏ bản vẽ nhỏ được sử dụng để phát triển bố cục của một tác phẩm nghệ thuật


